
Las 500 palabras más usadas en vietnamita
Ordenadas por frecuencia y utilidad, con ayuda de profesores de idiomas · con audio en flashcardly.io/es/tarjetas/vietnamita/las-500-palabras-
mas-usadas/

# Vietnamita Español Ejemplo

1 Xin chào Hola Xin chào, bạn có khỏe không?
Hola, ¿cómo estás?

2 chào mừng Bienvenido Chào mừng bạn đến với nhà của chúng tôi.
Bienvenidos a nuestra casa.

3 Chào buổi sáng Buenos días Chào buổi sáng!
¡Buenos días!

4 vâng sí Vâng, tôi hiểu rồi.
Sí, entiendo.

5 Chào buổi tối Buenas noches Chào buổi tối!
¡Buenas noches!

6 không no Cô ấy nói không.
Ella dijo que no.

7 Tạm biệt Adiós Tạm biệt, Anna!
¡Adiós, Anna!

8 Chào buổi chiều Buenas tardes Chào buổi chiều!
¡Buenas tardes!

9 Hẹn gặp lại bạn sớm Hasta pronto Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
¡Hasta pronto, Mia!

10 Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai

Hasta mañana Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai!
¡Hasta mañana!

11 Rất vui được gặp bạn Mucho gusto Rất vui được gặp bạn!
¡Mucho gusto también!

12 Bạn khỏe không? ¿Cómo estás? Hôm nay bạn khỏe không?
¿Cómo estás hoy?

13 người đàn ông el hombre Người đàn ông đang đọc sách.
El hombre lee el libro.

14 phụ nữ la mujer Người phụ nữ đó đang đội một chiếc mũ.
La mujer lleva un sombrero.

15 cậu bé el niño Cậu bé đang chơi với đồ chơi.
El niño juega con juguetes.

16 bé gái la niña Bé gái có một quả bóng.
La niña tiene una pelota.

17 người la persona Anh ấy là một người tốt.
Él es una persona agradable.

18 mọi người la gente Mọi người đang rất vui.
La gente está muy contenta.

19 người lớn el adulto Tôi là người lớn.
Soy un adulto.

20 em bé el bebé Em bé cần sữa.
El bebé necesita leche.

21 Ông señor Ông Smith thích đọc sách.
Al señor Smith le gusta leer libros.

22 bà señora Bà Smith là giáo viên.
La señora Smith es profesora.

23 hàng xóm el vecino Người hàng xóm của tôi rất thân thiện.
Mi vecino es muy amable.
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24 bạn el amigo Bạn của tôi thích đọc sách.
A mi amigo le gusta leer libros.

25 hôm nay hoy Hôm nay là một ngày tốt lành.
Hoy es un buen día.

26 ngày mai mañana Ngày mai là một ngày mới.
Mañana es un nuevo día.

27 hôm qua ayer Tôi đã gặp cô ấy hôm qua.
La vi ayer.

28 bây giờ ahora Anh ấy muốn nó bây giờ.
Lo quiere ahora.

29 buổi chiều la tarde Tôi thích buổi chiều.
Me gusta la tarde.

30 buổi tối la noche Buổi tối thật yên tĩnh.
La noche es tranquila.

31 phút el minuto Chúng tôi cần năm phút.
Necesitamos cinco minutos.

32 buổi sáng la mañana Tôi ăn sáng vào buổi sáng.
Desayuno por la mañana.

33 lát nữa más tarde Tôi sẽ làm việc đó lát nữa.
Lo haré más tarde.

34 sớm temprano Cô ấy thức dậy sớm.
Ella se despierta temprano.

35 muộn tarde Anh ấy thường xuyên đi muộn.
Él suele llegar tarde.

36 giờ la hora Lớp học kéo dài một giờ.
La clase dura una hora.

37 Tên bạn là gì ¿Cómo te llamas? Tên bạn là gì?
¿Cómo te llamas?

38 Tên tôi là ... Me llamo Tên tôi là Emily.
Me llamo Emily.

39 Bạn đến từ đâu ¿De dónde eres? Bạn đến từ đâu?
¿De dónde eres?

40 tôi đến từ ... Soy de Tôi đến từ Đức.
Soy de Alemania.

41 Bạn sống ở đâu ¿Dónde vives? Bạn sống ở đâu?
¿Dónde vives?

42 Tôi sống ở Vivo en Tôi sống ở Nhật Bản.
Vivo en Japón.

43 Bạn nói được những
ngôn ngữ nào?

¿Qué idiomas hablas? Bạn nói được những ngôn ngữ nào?
¿Qué idiomas hablas?

44 tôi nói Hablo Tôi nói tiếng Anh giỏi.
Hablo inglés bien.

45 Tôi nói được một chút Hablo un poco de Tôi nói được một chút tiếng Pháp.
Hablo un poco de francés.

46 Bạn sinh ra ở đâu? ¿Dónde naciste? Bạn sinh ra ở đâu?
¿Dónde naciste?

47 Họ của bạn là gì ¿Cuál es tu apellido? Họ của bạn là gì?
¿Cuál es tu apellido?

48 Đây là bạn của tôi Esta es mi amiga Đây là bạn của tôi, Lisa.
Esta es mi amiga Lisa.
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49 pha hacer Tôi pha cà phê rất ngon.
Hago buen café.

50 nhận recibir Anh ấy nhận được một món quà.
Él recibió un regalo.

51 có tener Emma có một chiếc ô tô.
Emma tiene un carro.

52 ăn comer Họ đang ăn táo.
Están comiendo manzanas.

53 uống beber Bạn có uống cà phê không?
¿Bebes café?

54 ngủ dormir Bây giờ tôi muốn ngủ.
Quiero dormir ahora.

55 thấy ver Bạn có thấy ngôi nhà đó không?
¿Puedes ver la casa?

56 nhìn mirar Adam thích nhìn những bức ảnh.
A Adam le gusta mirar fotos.

57 đọc leer Học sinh đọc sách.
El estudiante lee libros.

58 mở abrir Cô ấy mở cửa sổ.
Ella abre la ventana.

59 đóng cerrar Tôi đóng cửa.
Cierro la puerta.

60 đến venir Bạn đến đây mỗi ngày.
Vienes aquí todos los días.

61 làm ơn Por favor Làm ơn mở cửa giúp tôi.
Por favor, abre la puerta.

62 Cảm ơn Gracias Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.
Gracias por tu ayuda.

63 Không có chi De nada Không có chi.
De nada.

64 Xin lỗi Disculpe Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Disculpe, necesito ayuda.

65 xin lỗi Lo siento. Tôi xin lỗi.
Lo siento.

66 Bạn có thể giúp tôi
không?

¿Podrías ayudarme? Bạn có thể giúp tôi không?
¿Podrías ayudarme?

67 Bạn có thể nhắc lại ...
không?

¿Podrías repetir, por
favor?

Bạn có thể nhắc lại câu đó không?
¿Podrías repetir eso, por favor?

68 Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

¿Podría hablar más
despacio?

Bạn có thể nói chậm hơn được không?
¿Podría hablar más despacio?

69 Cho tôi ... được không ¿Me podría dar ..., por
favor?

Cho tôi nước được không?
¿Me podría dar agua, por favor?

70 tôi muốn Me gustaría Tôi muốn thêm một chút trà.
Me gustaría un poco más de té.

71 Cho tôi ... ¿Puedo...? Cho tôi xin một chút nước được không?
¿Puedo tener un poco de agua?

72 Tôi ... có được không ¿Está bien si...? Tôi ngồi có được không?
¿Está bien si me siento?

73 số không cero Số không nhỏ hơn một.
Cero es menor que uno.
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74 một uno Tôi có một quả táo.
Tengo una manzana.

75 hai dos Có hai con mèo.
Hay dos gatos.

76 ba tres Không, ba là quá nhiều.
No, tres es demasiado.

77 bốn cuatro Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Dame cuatro, por favor.

78 năm cinco Tôi có năm con chó.
Tengo cinco perros.

79 sáu seis Anh ấy đi cùng sáu người bạn.
Vino con seis amigos.

80 bảy siete Tôi đang chạy bảy ki-lô-mét.
Estoy corriendo siete kilómetros.

81 tám ocho Một con nhện có tám cái chân.
Una araña tiene ocho patas.

82 chín nueve Chín là con số may mắn của tôi.
Nueve es mi número de la suerte.

83 mười diez Chúng ta có mười ngón tay.
Tenemos diez dedos.

84 cộng más Hai cộng hai bằng bốn.
Dos más dos es cuatro.

85 Tôi không hiểu No entiendo. Tôi không hiểu.
No entiendo.

86 Bạn có thể nhắc lại
không?

¿Puedes repetir eso,
por favor?

Bạn có thể nhắc lại không?
¿Puedes repetir eso, por favor?

87 Chậm hơn một chút ạ Más despacio, por
favor.

Chậm hơn một chút ạ.
Más despacio, por favor.

88 Điều đó có nghĩa là gì? ¿Qué significa eso? Điều đó có nghĩa là gì?
¿Qué significa eso?

89 Nói cái đó bằng ... như
thế nào?

¿Cómo se dice eso
en...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây Ban Nha như thế nào?
¿Cómo se dice eso en español?

90 Đánh vần ... như thế
nào?

¿Cómo se deletrea eso? Bạn đánh vần từ đó như thế nào?
¿Cómo se deletrea eso?

91 Bạn có thể viết ... ra
được không?

¿Puedes anotarlo? Bạn có thể viết nó ra được không?
¿Puedes anotarlo, por favor?

92 Bạn có thể cho tôi xem ...
không?

¿Me puedes enseñar? Bạn có thể cho tôi xem bức ảnh đó không?
¿Me puedes enseñar la foto?

93 Bạn có nói ... không? ¿Hablas...? Bạn có nói tiếng Anh không?
¿Hablas inglés?

94 Chờ một chút ạ Un momento, por favor Chờ một chút ạ.
Un momento, por favor.

95 Tôi nghĩ vậy Creo que sí Tôi cũng nghĩ vậy.
Yo también creo que sí.

96 Tôi không biết No sé Tôi không biết.
No sé.

97 này este Đây là chiếc xe hơi màu đỏ của tôi.
Este es mi carro rojo.
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98 kia ese Con chó kia rất thân thiện.
Ese perro es muy amigable.

99 ở đây aquí Tôi thích ở đây.
Me gusta estar aquí.

100 ở đó allí Chúng tôi gặp nhau ở đó sau giờ làm việc.
Nos encontramos allí después del trabajo.

101 khác otro Anh ấy muốn một miếng bánh khác.
Quiere otro trozo de pastel.

102 giống nhau mismo Chúng tôi mặc áo sơ mi xanh giống nhau.
Llevamos la misma camisa azul.

103 này estas Những quả táo này đã sẵn sàng để ăn.
Estas manzanas están listas para comer.

104 kia esas Những chiếc bánh quy kia trông rất ngon.
Esas galletas se ven muy bien.

105 ngay đây aquí mismo Chìa khóa ở ngay đây.
Las llaves están aquí mismo.

106 đằng kia por allí Giày của tôi ở đằng kia.
Mis zapatos están por allí.

107 trên encima de Con mèo đang ở trên cái bàn.
El gato está encima de la mesa.

108 bên dưới debajo de Con chó đang ở bên dưới cái bàn.
El perro está debajo de la mesa.

109 Dạo này thế nào? ¿Qué tal? Dạo này thế nào?
¿Qué tal?

110 Lâu rồi không gặp ¡Cuánto tiempo sin
vernos!

Lâu rồi không gặp.
¡Cuánto tiempo sin vernos!

111 Bạn thích ... ¿Qué te gusta? Bạn thích làm gì?
¿Qué te gusta?

112 Bạn đang làm gì ...? ¿Qué andas haciendo? Bạn đang làm gì thế?
¿Qué andas haciendo ahora?

113 Chúc bạn một ngày tốt
lành

Que tengas un buen
día

Chúc bạn một ngày tốt lành, John!
¡Que tengas un buen día, John!

114 Bảo trọng Cuídate Bảo trọng. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.
Cuídate. Nos vemos mañana.

115 Chúc may mắn! ¡Buena suerte! Chúc may mắn! Tôi tin bạn!
¡Buena suerte! ¡Creo en ti!

116 Chúc mừng ¡Felicidades! Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành công việc khó khăn này.
¡Felicidades! Terminaste el trabajo duro.

117 Chúc mừng! ¡Salud! Chúc mừng!
¡Salud!

118 Không vấn đề gì No hay problema Không vấn đề gì, tôi có thể giúp bạn.
No hay problema, puedo ayudarte.

119 Đừng lo No te preocupes Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
No te preocupes, todo estará bien.

120 Được thôi Suena bien Được thôi, cảm ơn bạn!
Me suena bien, ¡gracias!

121 biết saber Bây giờ bạn biết câu trả lời rồi.
Sabes la respuesta ahora.

122 hỏi preguntar Bạn có thể hỏi anh trai của mình.
Puedes preguntar a tu hermano.
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123 nghe oír Bạn có nghe thấy âm thanh đó không?
¿Puedes oír ese sonido?

124 học aprender Mỗi ngày bạn đều học được một điều gì đó mới.
Aprendes algo nuevo cada día.

125 nói chuyện với hablar con Bạn có thích nói chuyện với bạn bè của mình không?
¿Te gusta hablar con tus amigos?

126 nói decir Tôi muốn nói một điều gì đó.
Quiero decir algo.

127 chọn elegir Bạn chọn màu sắc yêu thích của mình.
Tú eliges tu color favorito.

128 viết escribir Các học sinh viết một câu chuyện.
Los estudiantes escriben una historia.

129 gọi llamar Tôi sẽ gọi cho bạn.
Voy a llamarte.

130 nghe escuchar Tôi nghe đài.
Escucho la radio.

131 học estudiar Tôi học chăm chỉ cho mỗi bài kiểm tra.
Estudio mucho para cada examen.

132 nói contar Anh ấy nói tên của mình cho tôi biết.
Él me cuenta su nombre.

133 gặp encontrarse Ngày mai tôi sẽ gặp bạn.
Me encontraré contigo mañana.

134 tham gia unirse Cô ấy sẽ tham gia nhóm của chúng tôi.
Ella se unirá a nuestro grupo.

135 thích disfrutar Chúng tôi thích âm nhạc này.
Nosotros disfrutamos de la música.

136 miêu tả describir Cậu bé đã miêu tả con vật đó.
El niño describió al animal.

137 giải thích explicar Cô ấy sẽ giải thích vấn đề đó.
Ella explicará el problema.

138 dạy enseñar Tôi dạy các sinh viên mới.
Yo les enseño a los nuevos estudiantes.

139 giới thiệu presentar Tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi.
Te presentaré a mi amigo.

140 nhận aceptar Cô ấy nhận món quà.
Ella acepta el regalo.

141 từ chối rechazar Đứa trẻ từ chối ăn thức ăn đó.
El niño rechaza la comida.

142 hứa prometer Tôi hứa sẽ giúp bạn.
Te prometo ayudarte.

143 thảo luận discutir Họ thảo luận về kế hoạch mới.
Ellos discuten el nuevo plan.

144 liên lạc contactar Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ.
Contactaré con el médico.

145 cười reír Lũ trẻ cười lớn.
Los niños se ríen a carcajadas.

146 hét gritar Cậu bé hét lên để cầu cứu.
El niño grita pidiendo ayuda.

147 thì thầm susurrar Anh ấy thì thầm vào tai tôi.
Él me susurra al oído.
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148 vẫy tay saludar Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt.
Ella saluda con la mano al despedirse.

149 gật đầu asentir Người phụ nữ gật đầu.
La mujer asiente con la cabeza.

150 ôm abrazar Người mẹ ôm con mình.
La madre abraza a su hijo.

151 hôn besar Người mẹ hôn con mình.
La madre besa a su hijo.

152 chỉ señalar Đứa trẻ chỉ vào con chó.
El niño señala al perro.

153 chớp mắt parpadear Anh ấy chớp mắt liên tục.
Él parpadea rápidamente.

154 cau mày fruncir el ceño Người bố cau mày với con trai mình.
El padre le frunce el ceño a su hijo.

155 ngáp bostezar Người đàn ông mệt mỏi đang ngáp.
El hombre cansado bosteza.

156 ngửi olfatear Con chó ngửi thức ăn.
El perro olfatea la comida.

157 tốt bueno Cô ấy là một người tốt.
Ella es una buena persona.

158 hôi malo Sữa đó có mùi hôi.
Esa leche huele mal.

159 to grande Con chó to có thể nhảy.
El perro grande puede saltar.

160 nhỏ pequeño Em bé có bàn tay nhỏ.
El bebé tiene manos pequeñas.

161 sai incorrecto Câu trả lời của bạn bị sai.
Tu respuesta es incorrecta.

162 dễ fácil Bài toán này rất dễ.
Este problema de matemáticas es fácil.

163 khó difícil Bài kiểm tra đó rất khó.
Ese examen fue difícil.

164 nhanh rápido Ô tô đi rất nhanh.
Los carros van muy rápido.

165 chậm lento Con rùa rất chậm.
La tortuga es muy lenta.

166 mới nuevo Đây là một chiếc xe ô tô mới.
Este es un carro nuevo.

167 thật verdadero Câu chuyện này có thật không?
¿Es esta historia verdadera?

168 sai falso Câu trả lời là sai.
La respuesta es falsa.

169 tôi muốn Quiero Tôi muốn ăn pizza.
Quiero comer pizza.

170 tôi cần ... Necesito Tôi cần gọi cho cô ấy.
Necesito llamarla.

171 tôi sắp Voy a Tôi sắp ăn rồi.
Voy a comer pronto.

172 tôi muốn Me gustaría Tôi muốn chơi quần vợt.
Me gustaría jugar al tenis.
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173 tôi phải Tengo que Tôi phải đi bây giờ.
Tengo que irme ahora.

174 Cho tôi ... ¿Puedo...? Cho tôi xin nước nhé?
¿Puedo tomar agua, por favor?

175 giúp tôi ... Ayúdame con Làm ơn giúp tôi với cái túi này.
Por favor, ayúdame con esta bolsa.

176 chỉ cho tôi cách ... Muéstrame cómo Hãy chỉ cho tôi cách làm việc này.
Muéstrame cómo hacer esto.

177 Bây giờ tôi không thể ... No puedo ... ahora
mismo

Bây giờ tôi không thể giúp được.
No puedo ayudar ahora mismo.

178 tôi đang cố ... Estoy intentando Tôi đang cố ngủ đây.
Estoy intentando dormir ahora.

179 Có thể ... không ¿Es posible...? Ở đây có thể bơi không?
¿Es posible nadar aquí?

180 Tôi có thể ... ở đâu ¿Dónde puedo...? Tôi có thể ăn trưa ở đâu?
¿Dónde puedo almorzar?

181 thứ Hai el lunes thứ Hai là ngày đầu tuần.
El lunes es el primer día.

182 thứ Ba el martes Thứ Ba lúc nào cũng vui.
El martes siempre es divertido.

183 thứ Tư el miércoles Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
Ella va a casa el miércoles.

184 thứ Năm el jueves Anh ấy đến vào thứ Năm.
Él viene el jueves.

185 thứ Sáu el viernes thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
El viernes es el mejor día.

186 thứ Bảy el sábado Tôi đi vào thứ Bảy.
Salgo el sábado.

187 Chủ nhật el domingo Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ nhật.
Descansaré el domingo.

188 ngày trong tuần el día de semana Cô ấy làm việc vào mỗi buổi sáng ngày trong tuần.
Ella trabaja todas las mañanas de los días de semana.

189 cuối tuần el fin de semana Ai mà không thích cuối tuần chứ?
¿A quién no le gusta el fin de semana?

190 hàng ngày a diario Chúng tôi đọc báo hàng ngày.
Leemos el periódico a diario.

191 hàng tuần semanalmente Tôi thường xem tin tức hàng tuần.
Suelo ver las noticias semanalmente.

192 hàng tháng mensual Họ trả mức giá hàng tháng.
Pagan el precio mensual.

193 ngày el día Chúng tôi đã đợi một ngày.
Esperamos durante un día.

194 đêm la noche Chúng tôi ngủ vào ban đêm.
Dormimos por la noche.

195 tuần la semana Chúng tôi đã ở lại một tuần.
Nos quedamos por una semana.

196 tháng el mes Anh ấy đã làm việc được một tháng.
Él trabajó durante un mes.

197 năm el año Chúng tôi đã đợi một năm.
Esperamos durante un año.
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198 thời gian el tiempo Chúng ta cần thêm thời gian.
Necesitamos más tiempo.

199 khoảnh khắc el momento Anh ấy đã đợi một khoảnh khắc.
Él esperó un momento.

200 tương lai el futuro Tôi suy nghĩ về tương lai.
Pienso en el futuro.

201 ... giờ en punto Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Me despierto a las siete en punto.

202 nửa đêm la medianoche Chúng tôi sẽ rời đi vào nửa đêm.
Saldremos a medianoche.

203 buổi trưa el mediodía Mặt trời rất nóng vào buổi trưa.
El sol calienta mucho al mediodía.

204 tối nay esta noche Khách sẽ đến vào tối nay.
Los invitados llegarán esta noche.

205 giúp la ayuda Cứu tôi với! Tôi đang gặp rắc rối.
¡Ayuda! Estoy en problemas.

206 nguy hiểm el peligro Chúng ta đang gặp nguy hiểm!
¡Estamos en peligro!

207 cảnh sát la policía Hãy gọi cảnh sát!
¡Llama a la policía!

208 bác sĩ el doctor Tôi cần một bác sĩ!
¡Necesito un doctor!

209 xe cứu thương la ambulancia Hãy gọi xe cứu thương!
¡Llama a una ambulancia!

210 lính cứu hỏa el bombero Các lính cứu hỏa là những người hùng.
Los bomberos son héroes.

211 tai nạn el accidente Tôi vừa gặp một tai nạn.
Tuve un accidente.

212 bảo vệ proteger Cảnh sát bảo vệ chúng tôi.
La policía nos protege.

213 cảnh báo advertir Tôi cần cảnh báo họ!
¡Necesito advertirles!

214 chuông báo thức la alarma Chuông báo thức kêu rồi!
¡La alarma sonó!

215 hỏa hoạn el incendio Có hỏa hoạn!
¡Hay un incendio!

216 khói el humo Khói đang bốc ra từ tòa nhà!
¡Está saliendo humo del edificio!

217 làm ... trabajar como Họ làm y tá ở bệnh viện.
Ellas trabajan como enfermeras de hospital.

218 mua comprar Bạn có thể mua trái cây ở đây.
Puedes comprar fruta aquí.

219 trả pagar Bạn phải trả tiền cho việc này.
Debes pagar esto.

220 bán vender Họ bán trái cây tươi ở đây.
Aquí venden fruta fresca.

221 đặt poner Anh ấy đặt cuốn sách lên bàn.
Él pone el libro sobre la mesa.

222 ngồi sentarse Emma ngồi ở cái ghế đó.
Emma se sienta en esa silla.
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223 đứng pararse Tôi đứng cạnh cửa.
Me paro junto a la puerta.

224 bơi nadar Họ có thể bơi nhanh.
Pueden nadar rápido.

225 lái conducir Bạn cần lái xe cẩn thận.
Necesitas conducir con cuidado.

226 dự định planear Họ dự định sẽ sớm đến thăm.
Ellos planean visitar pronto.

227 làm xong terminar Anh ấy có thể làm xong bài tập sau.
Él puede terminar la tarea más tarde.

228 tặng dar Tôi tặng quà cho bạn bè.
Doy regalos a mis amigos.

229 mười một once Tôi luôn lấy mười một cái.
Siempre recibo once piezas.

230 mười hai doce Có mười hai quả trứng trong một hộp.
Hay doce huevos en una caja.

231 mười ba trece Số mười ba là con số không may mắn.
El número trece trae mala suerte.

232 mười bốn catorce Tòa nhà chung cư này có mười bốn tầng.
El apartamento tiene catorce pisos.

233 mười lăm quince Tôi mở sách ra trang mười lăm.
Abro el libro en la página quince.

234 mười sáu dieciséis Cái đó gấp mười sáu lần!
¡Eso es dieciséis veces más!

235 mười bảy diecisiete Chúng tôi có mười bảy cái bút chì.
Tenemos diecisiete lápices.

236 mười tám dieciocho Nó cao mười tám mét.
Mide dieciocho metros de alto.

237 mười chín diecinueve Mười chín là con số yêu thích của tôi.
El diecinueve es mi número favorito.

238 hai mươi veinte Cô ấy cần hai mươi quả táo nhỏ.
Ella necesita veinte manzanas pequeñas.

239 ba mươi treinta Anh ấy ba mươi tuổi.
Él tiene treinta años.

240 trăm cien Anh ấy đã đếm đến một trăm.
Él contó hasta cien.

241 bốn mươi cuarenta Cô ấy có tổng cộng bốn mươi chiếc bút chì.
Ella tiene cuarenta lápices en total.

242 năm mươi cincuenta Anh ấy có năm mươi đô la.
Él tiene cincuenta dólares.

243 sáu mươi sesenta Ông John sáu mươi tuổi.
John tiene sesenta años.

244 bảy mươi setenta Ông tôi bảy mươi tuổi.
Mi abuelo tiene setenta años.

245 tám mươi ochenta Tôi có tám mươi gam đường.
Tengo ochenta gramos de azúcar.

246 chín mươi noventa Anh ấy có chín mươi cuốn sách để đọc.
Tiene noventa libros para leer.

247 nghìn mil Một nghìn là một con số lớn.
Mil es un número grande.
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248 triệu millón Chiếc ô tô đó có giá một triệu đô la.
Ese carro cuesta un millón de dólares.

249 một nửa la mitad Anh ấy đã ăn một nửa cái bánh pizza.
Se comió la mitad de la pizza.

250 một phần tư el cuarto Chỉ còn lại một phần tư trong số đó.
Solo queda un cuarto de ellos.

251 tá la docena Tôi mua một tá trứng ở cửa hàng.
Compro una docena de huevos en la tienda.

252 đôi el par Đôi giày đó sạch.
Ese par de zapatos está limpio.

253 thứ nhất primero Anh ấy đã giành giải thứ nhất một cách dễ dàng.
Ganó el primer lugar fácilmente.

254 thứ hai segundo Đây là lần thứ hai tôi đến đây.
Esta es mi segunda vez aquí.

255 thứ ba tercero Họ về đích ở vị trí thứ ba.
Terminaron en tercer lugar.

256 thứ tư cuarto Tôi đứng thứ tư trong hàng.
Estoy cuarto en la fila.

257 thứ năm quinto Cô ấy đang ngồi ở hàng thứ năm.
Está en la quinta fila.

258 thứ sáu sexto Anh ấy là người thứ sáu.
Él es la sexta persona.

259 thứ bảy séptimo Họ sống ở tầng thứ bảy.
Ellos viven en el séptimo piso.

260 thứ tám octavo Đây là quả táo thứ tám.
Esta es la octava manzana.

261 thứ chín noveno Ngày thứ chín là ngày nghỉ lễ.
El noveno día es festivo.

262 thứ mười décimo Cô ấy đứng ở vị trí thứ mười.
Ella ocupa el décimo lugar.

263 thứ mười một undécimo Họ kỷ niệm ngày kỷ niệm thứ mười một của họ.
Celebran su undécimo aniversario.

264 thứ mười hai duodécimo Đó là tháng thứ mười hai.
Ese es el duodécimo mes.

265 luôn siempre Tôi luôn uống cà phê vào buổi sáng.
Siempre tomo café por la mañana.

266 thường normalmente Anh ấy thường ăn trưa vào buổi trưa.
Él normalmente almuerza al mediodía.

267 thường a menudo Mọi người thường ăn pizza ở đây.
La gente a menudo come pizza aquí.

268 thỉnh thoảng a veces Cô ấy thỉnh thoảng đi thư viện.
Ella a veces va a la biblioteca.

269 hiếm khi rara vez Tôi hiếm khi ăn đồ ăn nhanh.
Rara vez como comida rápida.

270 không bao giờ nunca Họ không bao giờ đi đến cửa hàng đó.
Ellos nunca van a esa tienda.

271 hàng ngày todos los días Chúng tôi ăn sô cô la hàng ngày.
Comemos chocolate todos los días.

272 hàng tuần cada semana Cô ấy đi bơi hàng tuần.
Ella nada cada semana.
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273 vào cuối tuần los fines de semana Tôi thư giãn vào cuối tuần ở nhà.
Me relajo los fines de semana en casa.

274 vào buổi sáng por la mañana Mọi người ăn sáng vào buổi sáng.
La gente desayuna por la mañana.

275 vào ban đêm por la noche Họ ngủ vào ban đêm trên giường của mình.
Ellos duermen por la noche en sus camas.

276 sau giờ làm después del trabajo Anh ấy thư giãn sau giờ làm mỗi ngày.
Se relaja después del trabajo todos los días.

277 mỗi ... một lần una vez a la Tôi đi mỗi tuần một lần.
Voy una vez a la semana.

278 hai lần một dos veces a la Bố tôi ghé thăm hai lần một tuần.
Mi papá visita dos veces a la semana.

279 cách tuần cada dos Họ đến thăm cách tuần.
Ellos visitan cada dos semanas.

280 ít nhất al menos Anh ấy ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày.
Come al menos una manzana cada día.

281 nhiều nhất como máximo Tôi sẽ mua nhiều nhất là hai cái.
Compraré dos como máximo.

282 nhiều hơn más que Đây là nhiều hơn đủ thức ăn.
Esto es más que suficiente comida.

283 ít hơn menos que Bạn nhận được ít hơn lần trước.
Sacaste menos que la vez pasada.

284 một chút un poco Anh ấy cần giúp đỡ một chút.
Él necesita un poco de ayuda.

285 một chút un poco Cô ấy đã ăn một chút bánh.
Comió un poco de pastel.

286 nhiều mucho Tôi học nhiều.
Estudio mucho.

287 quá nhiều demasiado Họ đã ăn quá nhiều bánh.
Comieron demasiado pastel.

288 không đủ no es suficiente Số lượng này không đủ.
Esta cantidad no es suficiente.

289 trước hace Tôi đã đến đây hai ngày trước.
Llegué hace dos días.

290 sớm pronto Bạn tôi sẽ đến sớm.
Mi amigo llegará pronto.

291 vẫn todavía Tôi vẫn đói.
Todavía tengo hambre.

292 đã bao giờ alguna vez Bạn đã bao giờ nhìn thấy biển chưa?
¿Has visto alguna vez el océano?

293 chưa todavía Bạn tôi vẫn chưa đến.
Mi amigo no ha llegado todavía.

294 ngay lập tức inmediatamente Tôi cần giúp đỡ ngay lập tức.
Necesito ayuda inmediatamente.

295 có lẽ tal vez Có lẽ cô ấy sẽ đến sau.
Tal vez ella venga más tarde.

296 một lúc nào đó algún día Chúng ta sẽ gặp nhau một lúc nào đó.
Nos reuniremos algún día.

297 bất cứ lúc nào en cualquier momento Bạn có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào.
Puedes visitarnos en cualquier momento.
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298 trước antes de Chúng tôi đã rời đi trước cơn bão.
Nos fuimos antes de la tormenta.

299 sau después de Chúng tôi sẽ rời đi sau bữa ăn.
Nos iremos después de la comida.

300 ngày nay hoy en día Ngày nay mọi người đi du lịch nhiều hơn.
La gente viaja más hoy en día.

301 tháng Một enero Tháng Một là tháng đầu tiên.
Enero es el primer mes.

302 tháng Hai febrero Tháng Hai thường là một tháng ngắn.
Febrero suele ser un mes corto.

303 tháng Ba marzo Tôi thường đến thăm họ vào tháng Ba.
Suelo visitarlos en marzo.

304 tháng Tư abril Trận đấu bóng rổ diễn ra vào tháng Tư.
El partido de baloncesto es en abril.

305 tháng Năm mayo Kỳ thi cuối kỳ của tôi là vào tháng Năm.
Mi examen final es en mayo.

306 tháng Sáu junio Tôi sẽ biết câu trả lời vào tháng Sáu.
Sabré la respuesta para junio.

307 tháng Bảy julio Tháng Bảy thường là một tháng rất nóng.
Julio es normalmente un mes muy cálido.

308 tháng Tám agosto Chúng ta có thể gặp lại nhau vào tháng Tám không?
¿Podemos vernos de nuevo en agosto?

309 tháng Chín septiembre Kỳ nghỉ của tôi là vào tháng Chín.
Mis vacaciones son en septiembre.

310 tháng Mười octubre Sinh nhật của bạn có phải vào tháng Mười không?
¿Es tu cumpleaños en octubre?

311 tháng Mười một noviembre Tại sao tháng Mười một lại mưa?
¿Por qué llueve en noviembre?

312 tháng Mười hai diciembre Tháng Mười hai là tháng cuối cùng.
Diciembre es el último mes.

313 qua sobre Con mèo nhảy qua cái hộp.
El gato salta sobre la caja.

314 dưới bajo Họ sống dưới một cái cây lớn.
Viven bajo un árbol grande.

315 qua a través de Anh ấy đi qua cửa.
Él camina a través de la puerta.

316 dọc theo por Chúng tôi đi dạo dọc theo bãi biển.
Caminamos por la playa.

317 xung quanh por Mọi người đi bộ xung quanh công viên.
La gente camina por el parque.

318 băng qua al otro lado de Tôi băng qua đường.
Voy al otro lado de la calle.

319 vào en Anh ấy đi chậm rãi vào trong phòng.
Él entra lentamente en la habitación.

320 ra khỏi fuera de Đứa trẻ chạy ra khỏi trường học.
El niño corre fuera de la escuela.

321 lên arriba Cô ấy nhìn lên những đám mây.
Ella mira arriba a las nubes.

322 xuống abajo Con chó đặt quả bóng xuống.
El perro puso la pelota abajo.
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323 lên lầu la planta alta Tôi đi lên lầu để đi ngủ.
Voy a la planta alta a dormir.

324 tầng dưới la planta baja Tôi nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới.
Escucho ruidos en la planta baja.

325 mang traer Họ mang đồ ăn đến bữa tiệc.
Traen comida a la fiesta.

326 lấy tomar Bạn lúc nào cũng lấy bút của tôi.
Siempre tomas mi bolígrafo.

327 mang llevar Anh ấy có thể mang cái hộp đó.
Él puede llevar la caja.

328 lấy recoger Bạn có thể lấy gói hàng đó giúp tôi không?
¿Puedes recoger el paquete?

329 làm rơi dejar caer Nếu tôi làm rơi điện thoại, nó sẽ vỡ.
Si dejo caer el teléfono, se romperá.

330 chuyển pasar Bạn có thể chuyển cho tôi lọ muối được không?
¿Me pasas la sal?

331 đặt xuống dejar Chúng tôi đặt xuống những chiếc ba lô của mình.
Dejamos nuestras mochilas.

332 cất recoger Tôi cất đồ chơi của mình đi.
Recojo mis juguetes.

333 đổ sacar Cô ấy sẽ đổ rác.
Ella sacará la basura.

334 treo lên colgar Họ treo lên những chiếc áo khoác của mình.
Ellos cuelgan sus abrigos.

335 bật encender Bạn bật đèn lên.
Enciendes la luz.

336 tắt apagar Có ai tắt đài giúp tôi được không?
¿Alguien puede apagar la radio?

337 nhảy saltar Con mèo nhảy qua bức tường.
El gato salta sobre el muro.

338 ném lanzar Cậu bé ném hòn đá.
El niño lanza la piedra.

339 bắt atrapar Anh ấy bắt quả bóng.
Él atrapa la pelota.

340 cưỡi montar Cậu bé đang cưỡi ngựa.
El niño monta a caballo.

341 bay volar Những con chim bay trên bầu trời.
Los pájaros vuelan en el cielo.

342 bò gatear Em bé đang bò trên sàn nhà.
El bebé gatea por el suelo.

343 bỏ qua saltarse Cô ấy đã bỏ qua trang đầu tiên.
Ella se saltó la primera página.

344 đá patear Đứa trẻ đá quả bóng.
El niño patea la pelota.

345 nảy rebotar Quả bóng nảy trên mặt đất.
La pelota rebota en el suelo.

346 leo trepar Con mèo leo lên cây.
El gato trepa el árbol.

347 lặn tirarse Cậu bé lặn xuống nước.
El niño se tira al agua.
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348 trượt deslizarse Cái hộp trượt trên sàn nhà.
La caja se desliza por el suelo.

349 véo pellizcar Anh ấy véo tay tôi.
Él me pellizcó el brazo.

350 bóp apretar Cô ấy bóp tay tôi.
Ella me aprieta la mano.

351 chọc picar Đứa trẻ chọc vào tay tôi.
El niño me picó el brazo.

352 vuốt ve acariciar Cậu bé vuốt ve con chó.
El niño acaricia al perro.

353 dụi frotar Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Me froto los ojos cansados.

354 xoắn retorcer Người đàn ông xoắn sợi dây thừng.
El hombre retuerce la cuerda.

355 lắc sacudir Em bé lắc món đồ chơi.
El bebé sacude el juguete.

356 gấp doblar Tôi gấp tờ giấy.
Yo doblo el papel.

357 ấn presionar Cô ấy ấn nút màu đỏ.
Ella presiona el botón rojo.

358 buộc atar Anh ấy sẽ buộc sợi dây lại.
Él atará la cuerda.

359 kéo tirar Người đàn ông kéo sợi dây nặng.
El hombre tira de la cuerda pesada.

360 thu dọn hacer la maleta Tôi thu dọn túi xách của mình.
Yo hago la maleta.

361 Khách sạn ... ở đâu ¿Dónde está...? Khách sạn ở đâu?
¿Dónde está el hotel?

362 Có ... ở gần đây không ¿Hay ... cerca? Có ngân hàng nào ở gần đây không?
¿Hay un banco cerca?

363 Làm thế nào để đi đến ... ¿Cómo llego a...? Làm thế nào để đi đến trường?
¿Cómo llego a la escuela?

364 Xe buýt nào đi đến ... ¿Qué autobús va a...? Xe buýt nào đi đến trung tâm thành phố?
¿Qué autobús va a la ciudad?

365 Tuyến nào đi đến ...? ¿Qué línea va a...? Tuyến nào đi đến bảo tàng?
¿Qué línea va al museo?

366 mất bao lâu ¿Cuánto tiempo se
tarda?

Tôi tự hỏi là đi đến đó mất bao lâu.
Me pregunto cuánto tiempo se tarda.

367 Cách đây bao xa ¿A qué distancia está? Cách đây bao xa?
¿A qué distancia está?

368 Bạn có thể chỉ cho tôi
trên bản đồ không?

¿Puedes mostrarme en
el mapa?

Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?
¿Puedes mostrarme en el mapa?

369 tôi đang tìm Estoy buscando Họ đang tìm nhà vệ sinh.
Están buscando un baño.

370 gần nhất La más cercana Cửa hàng gần nhất ở đằng kia.
La más cercana está ahí abajo.

371 Cái này có đi đến ...
không

¿Esto va a...? Cái này có đi đến nhà hàng không?
¿Esto va al restaurante?

372 Xuống ở bến nào để ... ¿Qué parada para...? Xuống ở bến nào để đến trung tâm thành phố?
¿Qué parada para el centro?
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373 ga la estación Họ đang đợi ở ga tàu.
Esperan en la estación de tren.

374 bến xe buýt parada de autobús Bến xe buýt ở gần đây.
La parada de autobús está cerca.

375 ga tàu điện ngầm la estación de metro Ga tàu điện ngầm này rất đông đúc.
Esta estación de metro está muy concurrida.

376 khách sạn el hotel Bạn có thể đặt khách sạn trực tuyến.
Puedes reservar un hotel en línea.

377 hiệu thuốc la farmacia Mark làm việc tại hiệu thuốc.
Mark trabaja en la farmacia.

378 ngân hàng el banco Anh ấy đi đến ngân hàng.
Él va al banco.

379 nhà vệ sinh el baño Đây là một nhà vệ sinh sạch sẽ.
Este es un baño limpio.

380 siêu thị el supermercado Chúng tôi mua thực phẩm ở siêu thị.
Compramos comida en el supermercado.

381 nhà hàng el restaurante Họ rất thích nhà hàng đó.
Les gusta mucho ese restaurante.

382 quán cà phê el café Jane làm việc tại quán cà phê.
Jane trabaja en el café.

383 công viên el parque Cô ấy thích công viên xanh.
A ella le gusta el parque verde.

384 bệnh viện el hospital Bệnh viện giúp đỡ những người bị ốm.
Un hospital ayuda a las personas enfermas.

385 sân bay el aeropuerto Chúng tôi đã đến sân bay.
Llegamos al aeropuerto.

386 sân vận động el estadio Chúng tôi đã đi đến sân vận động.
Fuimos al estadio.

387 nhà máy la fábrica Nhà máy này sản xuất quần áo.
Esta fábrica fabrica ropa.

388 trường đại học la universidad Cô ấy học tại trường đại học.
Ella estudia en la universidad.

389 trường đại học la universidad Cô ấy học tại trường đại học.
Ella estudia en la universidad.

390 câu lạc bộ el club Chúng tôi đã tham gia câu lạc bộ thể thao.
Nos unimos al club deportivo.

391 nhà tù la prisión Tên tội phạm đã trốn thoát khỏi nhà tù.
El criminal escapó de la prisión.

392 tòa tháp la torre Tôi nhìn thấy tòa tháp cao.
Veo la torre alta.

393 trung tâm thương mại el centro comercial Tôi đã mua giày ở trung tâm thương mại.
Compré zapatos en el centro comercial.

394 tòa thị chính la alcaldía Chúng tôi đã gặp nhau tại tòa thị chính.
Nos reunimos en la alcaldía.

395 đồn cảnh sát la comisaría Tôi nhìn thấy đồn cảnh sát.
Veo la comisaría.

396 trạm cứu hỏa la estación de
bomberos

Tôi sống gần trạm cứu hỏa.
Vivo cerca de la estación de bomberos.

397 rẽ trái Gira a la izquierda Bạn rẽ trái ở đây.
Gira a la izquierda aquí.
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398 rẽ phải Dobla a la derecha Bạn hãy rẽ phải ở ngã tư nhé.
Dobla a la derecha en el cruce.

399 đi thẳng Sigue derecho Bạn hãy đi thẳng đến trường.
Sigue derecho hasta la escuela.

400 Gần Está cerca Nó ở gần.
Está cerca.

401 xa Está lejos Chỗ đó xa lắm.
Está lejos.

402 bên kia đường al otro lado de la calle Anh ấy sống ở bên kia đường.
Él vive al otro lado de la calle.

403 ở góc đường en la esquina Cô ấy đang đợi ở góc đường.
Ella está esperando en la esquina.

404 ở đèn giao thông en el semáforo Chúng tôi đã dừng lại ở đèn giao thông.
Paramos en el semáforo.

405 ở ngã tư En la intersección Quán bar nằm ở ngã tư.
El bar está en la intersección.

406 vạch kẻ đường cho người
đi bộ

el paso peatonal Vạch kẻ đường cho người đi bộ đó rất an toàn.
Ese paso peatonal es muy seguro.

407 cách một dãy nhà a una cuadra Bảo tàng cách một dãy nhà.
El museo está a una cuadra.

408 theo biển báo Sigue las señales Hãy theo biển báo để đến nơi an toàn.
Sigue las señales a la seguridad.

409 vali la maleta Bạn đã xếp đồ vào vali chưa?
¿Ya empacaste tu maleta?

410 nam châm el imán Cái nam châm nhỏ này là một món quà.
El imán pequeño es un regalo.

411 lược chải tóc el cepillo de pelo Cô ấy không tìm thấy chiếc lược chải tóc của mình.
Ella no encuentra su cepillo de pelo.

412 cái gối la almohada Cái gối này mềm và ấm.
Esta almohada es suave y cálida.

413 cái chăn la manta Hãy lấy cái chăn nếu bạn thấy lạnh.
Toma una manta si tienes frío.

414 đệm el colchón Chiếc đệm mới của chúng tôi rất thoải mái.
Nuestro colchón nuevo es muy cómodo.

415 rèm la cortina Làm ơn mở rèm ra, trong này tối quá.
Por favor, abre la cortina, está oscuro.

416 mành las persianas Tôi thường đóng mành vào buổi tối.
Normalmente cierro las persianas por la noche.

417 thảm la alfombra Có bụi ở dưới tấm thảm.
Hay polvo debajo de la alfombra.

418 lọ hoa el florero Cái lọ hoa này trông đắt tiền.
Este florero parece caro.

419 cái chổi la escoba Căn hộ này có cái chổi không?
¿Este apartamento tiene una escoba?

420 giấy vệ sinh el papel higiénico Ôi không, hết giấy vệ sinh rồi!
¡Oh no, se acabó el papel higiénico!

421 len la lana Con cừu có lớp len dày.
La oveja tiene una lana gruesa.

422 kim loại el metal Chúng ta cần gỗ và kim loại.
Necesitamos madera y metal.
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423 nhựa plástico Cô ấy rửa cái bát nhựa.
Ella lava el cuenco de plástico.

424 da el cuero Tôi vừa mua một chiếc túi da mới.
Me compré un bolso de cuero nuevo.

425 bông el algodón Người nông dân trồng bông.
El agricultor cultiva algodón.

426 lụa la seda Tấm lụa này rất mềm.
Esta seda es muy suave.

427 cao su el caucho Quả bóng được làm bằng cao su.
La pelota está hecha de caucho.

428 vải bò la mezclilla Anh ấy đã mua loại vải bò dày.
Él compró una tela de mezclilla gruesa.

429 gốm cerámico Cô ấy đã rửa cái bát gốm.
Ella lavó el cuenco de cerámica.

430 đá cẩm thạch el mármol Họ cắt khối đá cẩm thạch trắng.
Cortaron el mármol blanco.

431 viên gạch el ladrillo Anh ấy cầm một viên gạch màu đỏ.
Él sostiene un ladrillo rojo.

432 thép el acero Họ làm các công cụ từ thép.
Fabrican las herramientas de acero.

433 đằng sau detrás de Nó ở đằng sau tòa nhà đó.
Está detrás de ese edificio.

434 trước delante de Cô ấy đang đứng trước tôi.
Ella está delante de mí.

435 ở giữa entre Công viên nằm ở giữa hai ngôi nhà.
El parque está entre dos casas.

436 bên cạnh al lado de Cửa hàng đó ở bên cạnh nhà tôi.
Esa tienda está al lado de mi casa.

437 ngược opuesto Chúng tôi đi theo hướng ngược lại.
Vamos en la dirección opuesta.

438 đối diện enfrente de Chúng tôi sống đối diện cửa hàng.
Vivimos enfrente de la tienda.

439 ngay gần đây a la vuelta de la
esquina

Bây giờ cô ấy sống ngay gần đây.
Ahora vive a la vuelta de la esquina.

440 về phía hacia Các em nhỏ đi về phía cái cây lớn.
Los niños caminan hacia el árbol grande.

441 qua pasar Bạn cần đi qua cây cầu.
Tienes que pasar el puente.

442 ở cuối đường al final de la calle Tôi sống ở cuối đường.
Vivo al final de la calle.

443 bên trái a la izquierda Cô ấy đỗ xe ở bên trái.
Ella estaciona a la izquierda.

444 ở bên phải a la derecha Họ đang ở bên phải.
Están a la derecha.

445 phía trên sobre Mặt trời ở phía trên ngọn núi.
El sol está sobre la montaña.

446 dưới bajo Ngôi làng nằm dưới chân núi.
El pueblo está bajo la montaña.

447 ở trên encima Cái hộp ở trên.
La caja está encima.
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448 gần cerca de Tôi sống gần con sông.
Vivo cerca del río.

449 ở giữa en el medio Anh ấy đứng ở giữa.
Él está de pie en el medio.

450 bên trong dentro de Con chó đang ở bên trong ngôi nhà.
El perro está dentro de la casa.

451 nơi el lugar Chúng tôi đã tìm thấy một nơi an toàn.
Encontramos un lugar seguro.

452 cửa hàng la tienda Chúng tôi mua thức ăn ở cửa hàng.
Compramos comida en la tienda.

453 nhà la casa Gia đình sống trong ngôi nhà đó.
La familia vive en esa casa.

454 bến xe buýt la estación de
autobuses

Tôi đợi ở bến xe buýt.
Espero en la estación de autobuses.

455 trung tâm thành phố el centro Tôi sống gần trung tâm thành phố.
Vivo cerca del centro.

456 trung tâm thương mại el centro comercial Trung tâm thương mại này rất lớn.
El centro comercial es muy grande.

457 đài phun nước la fuente Đài phun nước đó có nước rất trong.
Esa fuente tiene agua muy clara.

458 vòng xuyến la rotonda Cái vòng xuyến này giúp điều tiết giao thông.
Esta rotonda ayuda al tráfico.

459 ngã tư la encrucijada Chúng tôi đã dừng lại ở ngã tư.
Paramos en la encrucijada.

460 cầu el puente Mọi người đi bộ qua cầu.
La gente cruza el puente.

461 đường hầm el túnel Chiếc ô tô đi qua một đường hầm.
El carro pasa por un túnel.

462 biển báo dừng la señal de alto Bạn cần phải tuân thủ biển báo dừng.
Necesitas respetar la señal de alto.

463 cầu vượt el paso elevado Họ đã xây một cây cầu vượt gần nhà.
Construyeron un paso elevado cerca de casa.

464 hầm chui el paso subterráneo Chúng ta sẽ đi bộ qua hầm chui.
Caminaremos por el paso subterráneo.

465 địa danh el punto de referencia Địa danh đó nằm gần con sông.
El punto de referencia está cerca del río.

466 biển báo giao thông la señal de tránsito Biển báo giao thông này có nghĩa là dừng lại.
Esta señal de tránsito significa alto.

467 bức tượng la estatua Anh ấy đã nhìn thấy bức tượng tuyệt đẹp đó.
Él vio la estatua hermosa.

468 đài tưởng niệm el monumento Họ đã đến thăm đài tưởng niệm cao lớn đó.
Visitaron el monumento alto.

469 phía bắc el norte Phía bắc của thành phố này rất thú vị.
El norte de esta ciudad es interesante.

470 phía nam el sur Gió thổi từ phía nam.
El viento viene del sur.

471 phía đông el este Gió thổi từ phía đông.
El viento viene del este.

472 phía tây el oeste Mặt trời lặn ở phía tây.
El sol se pone en el oeste.
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473 đông bắc el noreste Ben sống ở khu vực đông bắc.
Ben vive en la zona noreste.

474 tây bắc el noroeste Tiểu bang đó nằm ở phía tây bắc.
Ese estado está en el noroeste.

475 đông nam el sureste Anh ấy sống ở vùng đông nam.
Vive en la región sureste.

476 tây nam el suroeste Họ đã lái xe về phía tây nam.
Manejaron al suroeste.

477 quay đầu vuelta en U Đây là chỗ quay đầu.
Esto es una vuelta en U.

478 đường cụt callejón sin salida Con phố đó là đường cụt.
Esa calle es un callejón sin salida.

479 thang cuốn la escalera mecánica Thang cuốn đưa bạn lên tầng trên cùng.
La escalera mecánica te lleva al último piso.

480 đường dốc la rampa Xe lăn cần có đường dốc.
Las sillas de ruedas necesitan rampas.

481 thời tiết el tiempo Hôm nay thời tiết đẹp quá.
Hoy hace buen tiempo.

482 nắng soleado Anh ấy thích một ngày nắng.
A él le gusta un día soleado.

483 nhiều mây nublado Họ dự báo chiều nay trời sẽ nhiều mây.
Ellos esperan una tarde nublada.

484 mưa lluvioso Một ngày mưa có thể rất ấm cúng.
Un día lluvioso puede ser acogedor.

485 có gió hace viento Bên ngoài đang có gió.
Hace viento afuera.

486 nóng caliente Trà này rất nóng.
Este té está muy caliente.

487 lạnh frío Gió lạnh thổi vào mùa đông.
El viento frío sopla en invierno.

488 ấm cálido Hôm nay ở bãi biển trời ấm.
El día estaba cálido en la playa hoy.

489 mùa xuân la primavera Các loài hoa rất thích mùa xuân.
Las flores aman la primavera.

490 mùa hè el verano Mùa hè là một mùa rất nóng.
El verano es una estación muy calurosa.

491 mùa thu el otoño Mùa thu là mùa tôi thích nhất.
El otoño es mi estación favorita.

492 mùa đông el invierno Mùa đông ở đây có thể rất lạnh.
El invierno puede ser muy frío aquí.

493 mặt trời el sol Mặt trời chiếu sáng trên bầu trời.
El sol brilla en el cielo.

494 mặt trăng la luna Tôi nhìn thấy mặt trăng sáng.
Veo la luna brillante.

495 ngôi sao la estrella Tôi nhìn thấy một ngôi sao sáng.
Veo una estrella brillante.

496 bầu trời el cielo Chim bay trên bầu trời.
Los pájaros vuelan en el cielo.

497 đám mây la nube Một đám mây đen che khuất mặt trời.
Una nube oscura oculta el sol.
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498 mưa la lluvia Mưa rơi từ trên trời xuống.
La lluvia cae del cielo.

499 gió el viento Chúng tôi cảm thấy cơn gió lạnh.
Sentimos el viento frío.

500 cơn bão la tormenta Cơn bão mạnh đã làm gãy cây cối.
La fuerte tormenta rompió los árboles.
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